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Biểu số 05: Danh mục gói mua sắm hàng hóa giá trị hợp đồng: 5.727.678.000 đồng 

Thời hạn định giá: 25/12/2019 

(Kèm theo Thông báo số 74/TB-HĐĐGTS ngày 21/3/2024 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Hà Giang) 

 
STT Danh mục hàng hoá/Thông số kỹ thuật Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Xuất xứ 

A Thiết bị dạy học tối thiểu và bàn ghế học sinh    

1 Bàn ghế học sinh tiểu học (1 bàn và 2 ghế) 

Mã hiệu: BGHSTH01 

Một bộ gồm 1 bàn và 2 ghế rời 

Nhà sản xuất: Công ty thiết bị giáo dục và đồ chơi Hà Thành; Công ty TNHH Thuận Thành; Công ty TNHH TM&SX Ngọc 

Diệp 

 Bàn học sinh tiểu học  

Khung bàn bằng thép mạ kẽm sơn tĩnh điện, hàn trong khí bảo vệ CO2 đảm bảo các mối hàn có độ bền cao. 

Khung bàn bằng thép hộp 25 x 25 (mm) dày 1 mm 

Các thanh rằng liên kết vách khung bằng thép hộp 25 x 25 (mm) dày 1 mm kết hợp với thép hộp 20 x 20 (mm) dày 1 mm. 

Mặt bàn và bụng bàn làm bằng gỗ tự nhiên ghép thanh được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 8575:2010; TCVN 8048-

3:2009 với độ dày như sau: 

+ Mặt bàn dày 18 mm(±0,5mm). 

+ Bụng bàn dày 12 mm (±0,5mm). 

Được gắn với khung bàn bằng vít chắc chắn an toàn cho học sinh. 2 đầu bàn có móc treo cặp. 

 Ghế học sinh tiểu học 

Kích thước mặt ghế: D370 x R350 mm(±5mm) 

Chiều cao từ đất lên đến mặt ghế là 420 mm(±5mm) 

Khung ghế bằng thép hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1 (mm) và 14 x 14 (mm) dày 1 mm sơn tĩnh điện, hàn trong khí bảo vệ CO2 đảm 

bảo các mối hàn có độ bền cao. 

Mặt ghế và tựa ghế làm bằng gỗ tự nhiên ghép thanh được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 8575:2010; TCVN 8048-3:2009 

với độ dày 18 mm (±0,5mm), không co ngót cong vênh mối mọt, được gắn với khung ghế bằng vít chắc chắn. 

Sơn trên gỗ đã được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 9879:2013. 

Sơn trên bề mặt khung bàn, ghế đã được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn ASTM E376:2011. 

Ống hộp thép của khung bàn, ghế đã được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 197-1:2014. 

Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015. 

Bộ 50 Việt Nam 

2 Bàn ghế học sinh THCS (1 bàn và 2 ghế) 

Mã hiệu: BGHSTHCS 

Một bộ gồm 1 bàn và 2 ghế rời 

Bộ 30 Việt Nam 
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STT Danh mục hàng hoá/Thông số kỹ thuật Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Xuất xứ 

Nhà sản xuất: Công ty thiết bị giáo dục và đồ chơi Hà Thành; Công ty TNHH Thuận Thành; Công ty TNHH TM&SX Ngọc 

Diệp 

Bàn học sinh THCS  

Kích thước: D1200 x R450 x C700mm (±5mm) 

Khung bàn bằng thép mạ kẽm sơn tĩnh điện, hàn trong khí bảo vệ CO2 đảm bảo các mối hàn có độ bền cao. 

Khung bàn bằng thép hộp 25 x 50 (mm) dày 1 (mm) kết hợp với thép hộp 25 x 25 (mm) dày 1 (mm) 

Các thanh rằng liên kết vách khung bằng thép hộp 20 x 20 (mm) dày 1 (mm). 

Mặt bàn và bụng bàn làm bằng gỗ tự nhiên ghép thanh được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 8575:2010; TCVN 8048-

3:2009 với độ dày như sau: 

+ Mặt bàn dày 18 mm (±0,5mm). 

+ Bụng bàn dày 12 mm (±0,5mm). 

Được gắn với khung bàn bằng vít chắc chắn an toàn cho học sinh. 2 đầu bàn có móc treo cặp. 

Ghế học sinh THCS 

Kích thước mặt ghế: D370 x R350 mm(±5mm) 

Chiều cao từ đất lên đến mặt ghế là 440 mm(±5mm) 

Khung ghế bằng thép hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1 (mm) và 14 x 14 (mm) dày 1 mm, sơn tĩnh điện, hàn trong khí bảo vệ CO2 đảm 

bảo các mối hàn có độ bền cao. 

Mặt ghế và tựa ghế làm bằng gỗ tự nhiên ghép thanh được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 8575:2010; TCVN 8048-3:2009 

với độ dày 18 mm(±0,5mm), không co ngót cong vênh mối mọt, được gắn với khung ghế bằng vít chắc chắn. 

Sơn trên gỗ đã được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 9879:2013. 

Sơn trên bề mặt khung bàn, ghế đã được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn ASTM E376:2011. 

Ống hộp thép của khung bàn, ghế đã được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 197-1:2014. 

Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015 

B Thiết bị đồ dùng cho Nhà bếp, nhà ăn    

3 Bàn ăn 6 chỗ (D1200 x R700 x C750) mm 

Mã hiệu: BGINOX 

Nhà sản xuất: Công ty thiết bị giáo dục và đồ chơi Hà Thành; Công ty TNHH Thuận Thành; Công ty TNHH TM&SX Ngọc 

Diệp 

Bàn ăn 6 chỗ: Kích thước bàn: D1200 x R700 x C750 (mm), mặt bàn làm bằng Inox tấm 201 dày 0,7 mm, cạnh và góc bàn 

được dập bằng máy công nghiệp chuyên dụng. Đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật, chắc chắn, an toàn khi sử dụng. Cạnh (mép) bàn 

được dập bằng máy công nghiệp chuyên dụng có độ dày 4 cm, dưới đáy mặt bàn có các thanh giằng tạo độ chắc chắn cho bàn. 

Chân bàn hình chữ X (gấp được) chân làm bằng thép không gỉ hộp 30x30x1,2 (mm) và 25x25x1,2 (mm). Chân bàn có bịt nút 

cao su đúc chất lượng cao. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001: 

2015 

Cái 195 Việt Nam 

4 Ghế bàn ăn 

Mã hiệu: GD290 

Cái 1170 Việt Nam 
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STT Danh mục hàng hoá/Thông số kỹ thuật Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Xuất xứ 

Nhà sản xuất: Công ty thiết bị giáo dục và đồ chơi Hà Thành; Công ty TNHH Thuận Thành; Công ty TNHH TM&SX Ngọc 

Diệp 

Ghế bàn ăn: Kích thước: Cao 450 mm; Ghế đôn bằng Inox 201; Ghế có 4 chân làm bằng inox 201 phi 22 mm dày 1,0 mm được 

uốn định hình và hàn trong môi trường khí Argon. Mặt ghế bằng inox 201 tấm dày 0,9 mm có đường kính 290 mm được dập 

trên máy định hình đảm bảo độ cứng và bền. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, 

ISO 14001: 2015 

5 Khay ăn cá nhân 

Mã hiệu: K5 

Nhà sản xuất: Công ty thiết bị giáo dục và đồ chơi Hà Thành; Công ty TNHH Thuận Thành 

Chất liệu Inox SUS 304, mỗi khay gồm 5 ô đựng thức ăn và cơm 

Kích thước: 355x265 mm 

Được sản xuất bằng phương pháp dập thủy lực, viền khay ăn inox được dập bo tròn, không sắc cạnh. Khay inox có nắp đậy kín 

bằng nhựa giúp bảo quản thức ăn khỏi bụi bẩn, côn trùng. Sản phẩm đảm bảo bóng đẹp, không bị hoen ố, an toàn cho người sử 

dụng. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015 và đã được chứng 

nhận phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN12-3:2011/BYT 

Cái 570 Việt Nam 

 

6 Giá để xong nồi bát đĩa 

Mã hiệu: GX01 

Nhà sản xuất: Công ty thiết bị giáo dục và đồ chơi Hà Thành; Công ty TNHH Thuận Thành; Công ty TNHH TM&SX Ngọc 

Diệp 

Kích thước: D1600 x R600 x C1500 mm. Bằng inox 201, khung chân và 04 tầng làm bằng inox hộp 25x25 (mm) độ dày 1,0 

mm. Các nan làm bằng inox ống phi 9,5 mm độ dày 0,6-0,8mm. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ đạt tiêu 

chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015 

Cái 10 Việt Nam 

 

7 Nồi cơm điện 10 lít Sharp 

Mã hiệu/Model: KSH-D1010V  

Dung tích 10 lít; Điện năng tiêu thụ: 2750 W; Điện áp (V): 220v/50Hz. Công nghệ nấu: Nấu cơm tự động; Chất liệu lòng nồi: 

Hợp kim nhôm; Chất liệu vỏ ngoài: Chống dính; Chế độ nấu: Nấu cơm. Nắp nồi bằng inox sáng bóng, thiết kế rời khỏi thân 

nồi, giúp dễ vệ sinh hơn loại nắp liền cũng như dễ theo dõi, chín đều gạo trong quá trình nấu. Nồi đun nóng nhanh bằng mâm 

nhiệt lớn ở đáy giúp nhiệt lượng tỏa đều dưới đáy nồi giúp nấu cơm nhanh chín. Có đèn báo hiệu chính xác chế độ nồi đang 

hoạt động. Tay cầm hai bên nồi bằng chất liệu nhựa cách nhiệt chống nóng, giúp di chuyển nồi một cách chắc chắn mà không 

lo bị bỏng. Khả năng giữ nóng lâu đến 5 giờ, giúp cơm luôn ấm nóng trong suốt thời gian dài. 

Cái 10 Thái Lan 

 

8 Tủ cơm ga 70 kg 

Mã hiệu: TCG70 

Nhà sản xuất: Công ty thiết bị giáo dục và đồ chơi Hà Thành; Công ty TNHH Thuận Thành; Công ty TNHH TM&SX Ngọc 

Diệp 

Kích thước: D970xS790xC1260 mm 

Cái 6 Việt Nam 
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STT Danh mục hàng hoá/Thông số kỹ thuật Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Xuất xứ 

Tủ sử dụng vật tư inox SUS 304. Thân tủ gồm 2 lớp inox dày 0,6mm. Giữa 2 lớp có lớp bảo ôn tránh nhiệt tỏa ra lớp ngoài. Có 

14 khay nấu với kích thước một khay 600x400x100x0,6 (mm). Mỗi khay nấu được tối đa 5 kg gạo. Chân tủ bằng ống inox 201 

phi 38x1,0 (mm) bọc cao su chống trơn trượt. Dùng ga. Thời gian nấu 40-50 phút là chín cơm. Đồng hồ đo nhiệt bên trong tủ. 

Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015 

9 Tủ đông Sanaky VH5699HY 

Mã hiệu/Model: VH5699HY 

Hãng sản xuất: Sanaky 

Loại tủ: Dàn đồng 1 ngăn đông 2 cánh 

Tổng dung tích: 560 lít 

Dung tích sử dụng(đựng đồ): 410 lít 

Công suất: 191 W 

Điện áp: 220v/50Hz 

Điều chỉnh nhiệt độ: Có 

Bánh xe di chuyển: Có 

Nhiệt độ: ≤ -18 độ C 

Giỏ đựng: Có 

Khoá tủ: Có 

Gas: R600a 

Cái 6 Việt Nam 

 

10 Tủ sấy bát đĩa 

Mã hiệu: TSBĐ 

Nhà sản xuất: Công ty thiết bị giáo dục và đồ chơi Hà Thành; Công ty TNHH Thuận Thành; Công ty TNHH TM&SX Ngọc 

Diệp 

- Kích thước: D1200xS520xC1800 mm 

- Làm bằng inox SUS 304 - dày 0,8 - 1,0 mm 

- Công suất sấy: Từ 400-600 bát, đĩa 

- Điện áp: 200v/50Hz/2,5Kw 

- Nhiệt độ sấy 50-60 độ, thiết lập cho chế độ sấy 

- Hệ thống giảm nhiệt bằng điện, có quạt hút ẩm trong tủ, hệ thống tự ngắt hoàn toàn. Tất cả được điều khiển tự động, đảm bảo 

an toàn cho người sử dụng. Thời gian làm mát tự động 

- Cửa 2 cánh mở; cánh cửa làm bằng khung inox hộp 30x30 (mm) độ dày 1,0 mm và kính chịu lực trong suốt dễ quan sát, độ 

dày kính là 8,0 mm đảm bảo chống vỡ khi va đập. Được cắt gấp bằng máy thủy lực 

- Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG, có khí argon bảo vệ mối hàn tránh hiện tượng oxi hóa. Các chân có bộ 

tăng chỉnh mặt phẳng. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015 

Cái 16 Việt Nam 

C Thiết bị , đồ dùng khu nội trú    
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STT Danh mục hàng hoá/Thông số kỹ thuật Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Xuất xứ 

11 Giường nằm cho HSBT (giường 2 tầng) 

Mã hiệu: GTHS01 

Kích thước: D1900 x R850 x C1650 mm. 

Nhà sản xuất: Công ty thiết bị giáo dục và đồ chơi Hà Thành; Công ty TNHH TM&SX Ngọc Diệp 

- Giường có 02 tầng 

 làm bằng thép. Chân giường bằng thép hộp 30x30x1 (mm), có nút chân cao su được gắn chắc chắn vào khung. 

- Tựa đầu giường hai hồi có lan can bằng thép hộp 20x20x1 (mm) và hộp 16x16x1 (mm). 

- Thành giường bằng thép hộp 25x50x1 (mm) 

- Có 5 thanh đỡ giát giường bằng sắt hộp 20x20x1 (mm). 

- Có 4 cọc màn bằng thép ống phi 15,9 mm dày 0,9 mm, dài 700 mm được cắm vào 4 lỗ ở 4 góc của chân giường tầng 2, có 

nút cao su chuyên dụng bịt ở đầu còn lại của cọc màn, có 4 móc màn ở tầng 1.  

- Khung dát giường tầng 2 có thanh chắn bằng thép ống phi 15,9 mm dày 1 mm được uốn định hình, đảm bảo an toàn. 

- Giữa tầng 1 và tầng 2 có bậc thang bằng thép ống phi 15,9 mm dày 1 mm được uốn định hình giúp leo lên xuống dễ dàng. 

- Giường có 02 tấm giát giường bằng gỗ công nghiệp 

- Mỗi tầng có 1 bàn lật viết bằng gỗ công nghiệp, có bản lề chuyên dụng được hàn liền vào hồi giường để mở, đóng bàn dễ 

dàng. 

Sơn trên bề mặt phần thép cấu thành khung giường đã được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn ASTM E376:2011. 

Ống hộp thép cấu thành khung giường được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 197-1:2014. 

Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015 

Cái 407 Việt Nam 

 

12 Tủ đựng quần áo 6 ngăn 

Mã hiệu: TU6 

Nhà sản xuất: Công ty thiết bị giáo dục và đồ chơi Hà Thành; Công ty TNHH Thuận Thành; Công ty TNHH TM&SX Ngọc 

Diệp 

Kích thước: D1000 x R450 x C1830 mm. 

Tủ gồm 3 tầng có 6 khoang đều nhau, có 6 cánh sắt mở, mỗi khoang có khóa và tay nắm nhựa riêng biệt. Bằng thép sơn tĩnh 

điện dày 0,5 mm. Đảm bảo an toàn 

Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015 

Cái 214 Việt Nam 

 

13 Chăn 

Mã hiệu: C2000 

NSX: Công ty TNHH và sản xuất Phương Nam 

Vỏ chất liệu vải Cotton, may trần 2 lớp. Ruột chăn bằng bông siêu nhẹ, trọng lượng 2,5kg. Kích thước: 2000 x 1800 (mm) 

Cái 1021 Việt Nam 

 

14 Màn tuyn hoa 

 Mã hiệu: M1900 

NSX: Công ty TNHH Hoa Đô 

Cái 1023 Việt Nam 
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STT Danh mục hàng hoá/Thông số kỹ thuật Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Xuất xứ 

Kích thước: D1900 x R1000 x C2000 mm 

Chất liệu tuyn có hoa.  

15 Chiếu cói  

Mã hiệu: CHIEU 

NSX: Chiếu cói Xuân Hòa: Địa chỉ: Xã An Vũ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình 

Kích thước: 1900x 800 (mm) 

Bằng cói, có hoa văn. 

Cái 1021 Việt Nam 
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